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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


Tuần Giáo, ngày        tháng 9 năm 2021


BÁO CÁO

Kiểm tra công tác CCHC Nhà nước và Phân cấp QLNN 
tại UBND huyện Tuần Giáo năm 2021

PHẦN I
TÌNH HÌNH CHUNG


1. Thuận lợi

Tuần Giáo là huyện cửa ngõ phía Đông của tỉnh Điện Biên, có diện tích tự nhiên trên 113 nghìn ha; dân số trên 90 nghìn người. Toàn huyện có 13 cơ quan chuyên môn, 19 đơn vị hành chính cấp xã gồm 18 xã và 01 thị trấn, với 177 khối, bản, trên 90% tổng dân số là người dân tộc thiểu số. Trình độ dân trí ở một số nơi không đồng đều tác động đến việc thực hiện công tác cải cách hành chính.

Huyện Tuần Giáo luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối kết hợp của các sở, ban, ngành tỉnh, nhất là sở Nội vụ trong quá trình triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện Tuần Giáo.


Công tác CCHC (CCHC) được các cấp, các ngành quan tâm, chú trọng; nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về công tác CCHC đã được nâng lên.


Trong quá trình triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, huyện luôn nhận được sự ủng hộ của nhân dân các dân tộc trên địa bàn.


2. Khó khăn
Một số cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể cấp xã chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí tầm quan trọng của công tác CCHC. Lãnh đạo một số đơn vị chưa thực sự coi trọng và quan tâm đúng mức công tác CCHC.

Tuần Giáo là huyện cận nghèo, có nhiều dân tộc cùng sinh sống, trình độ dân trí của một bộ phận nhân dân còn chưa cao, dẫn đến việc tổ chức thực hiện công tác CCHC còn gặp khó khăn.

Cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn đặc biệt là cơ sở vật chất phục vụ cho công tác CCHC cấp xã.

- Trình độ nhận thức của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện không đồng đều.
PHẦN II

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
A. CÔNG TÁC CCHC NHÀ NƯỚC

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CCHC NHÀ NƯỚC

1. Kết quả

- UBND huyện Tuần Giáo đã ban hành nhiều Văn bản Chỉ đạo điều hành nhằm nâng cao việc thực hiện công tác CCHC
. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo CCHC gồm Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo - Trưởng Ban chỉ đạo, Trưởng Phòng Nội vụ - Phó Trưởng Ban thường trực và 13 cơ quan chuyên môn, 19 xã, thị trấn làm thành viên là lãnh đạo các đơn vị, cùng các công chức đầu mối tham mưu công tác CCHC;

- Ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 11/01/2021 về CCHC Nhà nước trên địa bàn huyện Tuần Giáo năm 2021 đảm bảo đúng thời gian quy định
. Trong đó tập trung đẩy mạnh cải cách Thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy Nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức; ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện giải quyết TTHC, sáp nhập các cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo của tỉnh; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác CCHC, gắn kết quả thực hiện CCHC với công tác thi đua khen thưởng, đánh giá xếp loại, quy hoạch bổ nhiệm cán bộ công chức...và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành về công tác CCHC khác trong giai đoạn từ đầu năm 2021 đến nay. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã chủ động xây dựng các văn bản triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC Nhà nước và các vă bản chỉ đạo của UBND huyện nhằm thực hiện tốt công tác CCHC của huyện và của cơ quan, đơn vị mình.
(Có phụ lục 01-CCHC; 02 KH-CCHC kèm theo)
 
Định kỳ hàng quý, Báo cáo kế quả thực hiện nhiệm vụ CCHC trên địa bàn huyện Tuần Giáo
; Ban hành kế hoạch kiểm tra và tự kiểm tra tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn
. Kết quả đã kiểm tra trực tiếp 06 cơ quan chuyên môn thuộc huyện, 06 xã các đơn vị còn lại báo cáo tự kiểm tra gửi các văn bản về UBND huyện. Qua kiểm tra đã thực hiện báo cáo kết quả kiểm tra
 gửi tới các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn đồng thời chỉ ra những tồn tại và hạn chế, chấn chỉnh những vấn đề còn tồn tại qua kiểm tra, định hướng cho các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác CCHC;

- Thực hiện việc sử dụng kết quả CCHC làm tiêu chí đánh giá, xếp loại CBCCVC hằng năm, xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân người đứng đầu, cấp phó và CBCCVC có liên quan.
Hằng năm, UBND huyện Tuần Giáo có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đến các cơ quan, đơn vị thuộc huyện Tuần Giáo thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức
 gắn với nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và công chức trong việc thực hiện CCHC. Ban hành Hướng dẫn số 1533/HD-UBND ngày 11/12/2020 về việc Tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2020 - Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021.

- Việc xây dựng và áp dụng các sáng kiến, giải pháp mới trong CCH: trong năm 2020, UBND huyện Tuần Giáo có 05 sáng kiến theo Quyết định số 2177/UBND ngày 11/12/2020 của UBND huyện về công nhận sáng kiến cấp cơ sở và phạm vi ảnh hưởng cấp huyện năm 2020 được áp dụng trong công tác CCHC của huyện Tuần Giáo.

- Việc bố trí nguồn lực cho CCHC (nhân lực và vật lực):
Hạ tầng công nghệ thông tin tại các phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện Tuần Giáo có: 02 máy chủ, 347 máy tính; 01 công chức chuyên trách về công nghệ thông tin (làm việc tại Văn phòng HĐND-UBND huyện Tuần Giáo). Tỷ lệ CBCC đã qua đào tạo tin học văn phòng là 100%. Tỷ lệ CBCC huyện và UBND cấp xã thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc đạt 100%.

- Xây dựng và thực hiện đánh giá chấm điểm Chỉ số CCHC các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và UBND cấp xã:
UBND huyện Tuần Giáo đã ban hành Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 về Phê duyệt Đề án "Xác định chỉ số CCHC của các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tuần Giáo"; Kết quả chấm điểm được công bố tại Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 22/3/2020 về việc Phê duyệt và Công bố Chỉ số CCHC năm 2020 của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tuần Giáo.
Công tác tuyên truyền truyền cũng được UBND huyện quan tâm và chú trọng
. Tổ chức tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, của huyện về CCHC và tầm quan trọng, ý nghĩa và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Chỉ đạo Phòng Văn hóa- Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh -Truyền hình huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền về chương trình CCHC nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ CBCC,VC, và nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Thông qua các cơ quan báo chí trên địa bàn; đăng lên Cổng thông tin điện tử huyện Tuần Giáo; Viết các tin, bài phát trên Đài truyền thanh-truyền hình huyện Tuần Giáo; loa truyền thanh các xã, Thị trấn, tổ, khối , bản…Tiếp tục duy trì các pano tuyên truyền CCHC tại cơ quan và bộ phận một cửa. Cổng thông tin điện tử huyện thực hiện đăng tải tất cả các kế hoạch, văn bản chỉ đạo điều hành CCHC năm 2021 của huyện; Cổng thông tin điện huyện xây dựng 01 chuyên mục về CCHC đăng tải các văn bản chỉ đạo điều hành, tuyên truyền và các bài viết về CCHC. Kết quả đã tuyên truyền 09 tin, bài. Trên sóng FM tần số 94,9 Mhz http://tuangiaotv.vn/phat-thanh/thoi-su/ctpt-thu-3-ngay-19-1-2021-388.html; http://tuangiaotv.vn/phat-thanh/nha-nuoc-va-phap-luat/ctpt-thu-6-ngay-22-1-2021-386.html. Thường xuyên tổ chức hướng dẫn TTHC trực tuyến mức độ 3,4 của huyện cho các tổ chức, công dân cách thức thực hiện TTHC trực tuyến mức độ 3, 4 kết hợp với phát tờ rơi hướng dẫn tạo tài khoản để nộp phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính trực tuyến qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh. 
Tiếp tục tuyên truyền và đẩy mạnh việc triển khai, cung cấp, tiếp nhận, giải quyết, xử lý hồ sơ TTHC trực tuyến mức độ 3 theo Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. 

Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền được huyện báo cáo thường xuyên theo định kỳ lồng ghép vào các báo cáo CCHC của huyện.

Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Tuyên truyền CCHC được UBND huyện thực hiện quyết liệt, xuyên suốt, tích cực đảm bảo có hiệu quả đạt được mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo sâu sát việc lập, ban hành kế hoạch tuyên truyền CCHC và triển khai các nhiệm CCHC năm 2021.

2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, giải pháp
a) Hạn chế, tồn tại

Sự phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong triển khai thực hiện các nội dung CCHC có lúc chưa chặt chẽ.

Cán bộ, công chức làm công tác CCHC đa số kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, nên nghiệp vụ chuyên môn chưa sâu, thiếu chủ động nên đạt hiệu quả chưa cao.

b) Nguyên nhân

Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị đôi khi chưa sát sao, quyết liệt trong công tác CCHC. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng làm việc về lĩnh vực CCHC của một số cán bộ, công chức đôi khi còn chưa cao.

c) Giải pháp khắc phục

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến hơn nữa về nhận thức và hành động của lãnh đạo và cán bộ, công chức đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị về nhiệm vụ CCHC. 
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ về CCHC. 

Tiếp tục Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp mà trọng tâm là bồi dưỡng các kỹ năng như: Kỹ năng giao tiếp, giải quyết công việc, xử lý các tình huống, kỹ năng hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở nhằm phục vụ tốt nhu cầu đến giao dịch của người dân.

II. XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TẠI HUYỆN

1. Kiểm tra công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của UBND huyện
a) Công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL thuộc phạm vi quản lý của huyện

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND, ngày 05/01/2021 về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện, xây dựng văn bản QPPL được thực hiện đảm bảo theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, kết quả: Năm 2021, đã thực hiện việc xây dựng 01 văn bản QPPL
.
b) Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL:

Việc kiểm tra rà soát hệ thống hóa các văn bản QPPL tại huyện đảm bảo đúng quy định theo hướng dẫn của Tỉnh và Sở Tư pháp

 c) Công tác kiểm tra văn bản QPPL
- Kết quả thực hiện kế hoạch kiểm tra văn bản QPPL: 

+ Kiểm tra theo thẩm quyền: Từ 01/01/2021 các xã, thị trấn trên địa bàn huyện không ban hành văn bản QPPL vì vậy không có văn bản kiểm tra theo thẩm quyền;

+ Việc tự kiểm tra văn bản QPPL chưa thực hiện kiểm tra (do UBND huyện chưa ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Giáo dục và Đào tạo).
- Việc xử lý kết quả sau kiểm tra: Không.
2. Kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm 

a) Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật
- Việc ban hành và thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật đúng theo quy định
 với nội dung kế hoạch chủ yếu hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực được phân công; UBND cấp xã xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý ở địa phương; Phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Hướng dẫn nghiệp vụ, đôn đốc, kiểm tra về theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã; Đồng thời giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tổ chức thực hiện Kế hoạch.
-  Phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về theo dõi thi hành pháp luật: Ngày 07/6/2021, UBND huyện đã ban hành văn bản số 858/UBND-TP về gửi tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Việc kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại UBND huyện được thực hiện thường xuyên và đạt hiệu quả
. 

- Công tác báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật: Do chưa đến kỳ báo cáo nên chưa báo cáo (theo Kế hoạch số 4793/KH-UBND ngày 29/12/2020 báo cáo kết quả công tác  theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 gửi Sở Tư pháp trước ngày 04/12/2021).

- Việc xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật: Chưa đến kỳ báo cáo, không có văn bản kiến nghị, xử lý.

b) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm

- UBND huyện ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, đồng thời rà soát tổng hợp, xây dựng Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm
.
- Phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về theo dõi thi hành pháp luật
.
- Việc kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm và tổ chức điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm được thực hiện có hiệu quả
.
- Công tác thu thập, xử lý thông tin cũng được UBND huyện quan tâm và chú trọng tính đến thời điểm hiện tại, huyện chưa nhận được văn bản kiến nghị, xử lý thông tin về tình hình theo dõi thi hành pháp luật.

3. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp
a. Tồn tại, hạn chế

Công tác theo dõi thi hành pháp luật tại các xã, thị trấn hiệu quả chưa cao,  một số xã còn lúng túng trong việc tổ chức thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật.

b. Nguyên nhân
- Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được giao cho công chức thực hiện kiêm nhiệm nên không bố trí thời gian để thực hiện nhiệm vụ này. Mặt khác chưa có văn bản quy định cụ thể việc xây dựng kinh phí cho công tác theo dõi thi hành pháp luật, do vậy chưa bố trí được kinh phí riêng cho công tác này. 

- Lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật rộng, trong quá trình thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật còn thiếu sự tham gia, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

- Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tỉnh đã có văn bản chỉ đạo hạn chế tập trung đông người dẫn đến khó khăn trong công tác phổ biến pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về theo dõi thi hành pháp luật và công tác theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành.
c. Giải pháp khắc phục
- Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác theo dõi thi hành pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm.

- Tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành trong công tác theo dõi thi hành pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm. 

III. CÔNG TÁC KIỂM SOÁT TTHC 

1. Kết quả:

UBND huyện đã chỉ đạo Văn phòng HĐND-UBND và các cơ quan,chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thường xuyên thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo quy định
. Thường xuyên cập nhật việc niêm yết, công khai TTHC, kết quả giải quyết TTHC, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, tiếp nhận phản ánh kiến nghị về CCHC tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” cấp huyện, cấp xã và tại các cơ quan chuyên môn, trên Cổng thông tin điện tử huyện bảo đảm chính xác, rõ ràng, đầy đủ các TTHC theo quyết định công bố, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện TTHC, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, đồng thời có cơ sở, điều kiện để thực hiện quyền giám sát quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC của cán bộ, công chức.
Ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND, ngày 21/01/2021 về việc rà soát, đánh giá các TTHC năm 2021 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
. Thông qua việc kiểm tra, rà soát đã kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, nhằm đề ra những giải pháp tháo gỡ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, trong hoạt động kiểm soát TTHC tại các đơn vị; đôn đốc, hướng dẫn các bộ phận khắc phục những tồn tại, bất cập trong quá trình triển khai hoạt động kiểm soát TTHC. Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá và biểu mẫu rà soát, đánh giá TTHC năm 2021 tại báo cáo số 606/BC-UBND, ngày 06/8/2021 của UBND huyện.

* Kết quả giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cấp huyện: Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận: 1.964 hồ sơ; Tổng số hồ sơ đã giải quyết:1.897 Hồ sơ, trong đó (Đúng hạn: 1.881 Hồ sơ; Quá hạn: 16 hồ sơ; Đang giải quyết chưa quá hạn: 67 hồ sơ); - Cấp xã: Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận: 30.999 hồ sơ; Tổng số hồ sơ đã giải quyết: 30.680 Hồ sơ, trong đó (Đúng hạn: 30.545 Hồ sơ, Quá hạn: 135 hồ sơ; Đang giải quyết chưa quá hạn: 319 hồ sơ) 

(Phụ lục 3 kèm theo)

Việc để hồ sơ quá hạn: Trong năm 2021 do mới triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh tại cấp xã, do vậy số lượng hồ sơ quá hạn này được thể hiện trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh thực chất là đã được xử lý và trả đúng hạn cho người dân thông qua bộ phận một cửa, tuy nhiên do công chức đầu mối tiếp nhận thủ tục hành chính khi giải quyết các bộ thủ tục hành chính này lại chưa thành thạo thao tác trên cổng dịch vụ công trực tuyến nên chưa chuyển kết thúc quá trình giải quyết trên cổng dịch vụ công trực tuyến và một số hồ sơ thì đã được giải quyết và trả đúng hạn cho người dân nhưng khi tập huấn trên cổng dịch vụ công trực tuyến lại làm ví dụ để test thử nên không kết thúc được trên cổng dịch vụ công trực tuyến.
 (Phụ lục 4 kèm theo)

Công tác xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cũng được UBND huyện quan tâm chú trọng, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đơn vị thực hiện việc niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về giải quyết TTHC. Niêm yết công khai trên bảng niêm yết đặt tại trụ sở làm việc về việc tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị, đề xuất về quy định hành chính và giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Thông báo Công khai trên Trang Cổng tin điện tử của huyện. Từ 01/01/2021đén 30/8/202  không có phản ánh, kiến nghị, đề xuất nào của cá nhân, tổ chức đối với TTHC. 
Ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND, ngày 28/01/2021 Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC năm 2021 trên địa bàn huyện Tuần Giáo. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, Đài Truyền thanh và Truyền hình huyện; Cổng thông tin điện tử của huyện, của các cơ quan, đơn vị. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về kiểm soát TTHC cho đội ngũ cán bộ đồng thời công chức, viên chức. Công khai đầy đủ, rõ ràng, đúng quy định các TTHC tại trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tra cứu, cập nhật và tìm hiểu thông tin. Kết hợp với các hình thức tuyên truyền khác như pa nô, áp pích, phát tờ rơi, tờ gấp phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương.
Giao cho các đơn vị chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện báo cáo Công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử năm Quý I, II năm 2021 theo đúng niên độ báo cáo
 

Số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đang có hiệu lực: 297 thủ tục cấp huyện và 155 thủ tục cấp xã.

Chỉ đạo nghiêm việc áp dụng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các phòng, ban, đơn vị cấp huyện và UBND cấp xã. Các TTHC sau khi UBND tỉnh công bố đã được UBND huyện kịp thời triển khai áp dụng thực hiện. 

Việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện xin lỗi người dân khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết TTHC được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, ngày 23/4/2018, của Thủ tướng Chính phủ.

Công tác đánh giá chất lượng giải quyết TTHC theo nội dung Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 của UBND tỉnh: Trước ngày 18 của tháng cuối quý, UBND huyện căn cứ công văn hướng dẫn của UBND tỉnh thực hiện đánh giá chất lượng giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND&UBND huyện, tại các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn theo quy định. Công khai kết quả đánh giá trên Cổng Thông tin điện tử của huyện và UBND các xã, thị trấn.
2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp
a. Tồn tại, hạn chế

- Một số công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chưa thật sự thành thạo trong việc kiểm soát TTHC, nhất là việc cập nhật trên Cổng dịch vụ công trực tuyến.

- Một số đơn vị cấp xã chưa đảm bảo các tiêu chí theo quy định về diện tích, hệ thống các trang thiết bị hỗ trợ việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả.

- Chưa huy động được đông đảo sự tham gia của người dân vào công tác kiểm soát TTHC thông qua kênh phản ánh, kiến nghị; 
b. Nguyên nhân

- Một số công chức phụ trách việc kiểm soát thủ tục hành chính không chịu khó tập luyện việc cập nhật bộ thủ tục hành chính lên cổng dịch vụ công trực tuyến.
- Trụ sở một số xã vẫn còn là trụ sở tạm, chưa được đầu tư, nhất là các xã mới chia tách.

- Người dân chưa hiểu được tầm quan trọng của việc phản ánh, kiến nghị  đối với cơ quan nhà nước khi đi nộp hoặc nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

c. Giải pháp khắc phục 

 
- Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hoạt động kiểm soát TTHC. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, giáo dục về kiểm soát TTHC nhằm phát huy vai trò của các cá nhân, tổ chức trong kiểm soát TTHC.

    
 - Chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp thực hiện công tác kiểm soát TTHC từ huyện đến xã.
   
  - Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, trong đó chú trọng kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện TTHC, gắn với thực hiện nhiệm vụ CCHC nhà nước để kịp thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức.
    
- Thường xuyên cập nhật các TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện và các địa phương nhằm phục vụ nhu cầu tra cứu của các tổ chức, cá nhân đối với các TTHC.

   
  - Đầu tư xây dựng trụ sở xã theo kế hoạch nguồn vốn để đảm bảo đủ điều kiện hoạt động của bộ phận một cửa.
IV. CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY

1. Kết quả
Việc quản lý và sử dụng biên chế của UBND huyện không vượt quá định mức biên chế được giao, đảm bảo hợp lý, phù hợp với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. 

Chỉ đạo rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, các cơ quan chuyên môn cấp huyện trên cơ sở các Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 37/2014/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của 13 cơ quan chuyên môn
. Tập trung rà soát chức năng, nhiệm vụ chồng chéo của các cơ quan, đơn vị và việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn không gây tăng số tổ chức bộ máy và không hình thành khâu trung gian trong giải quyết TTHC.
 
Đã ban hành Văn bản số 720/UBND-NV ngày 15/8/2016 về việc phân cấp quản lý Nhà nước theo ngành lĩnh vực; Văn bản số 1034/UBND-TP ngày 17/9/2016 về việc rà soát văn bản phân cấp quản lý, ủy quyền giữa UBND tỉnh với UBND huyện, giữa UBND huyện với các cơ quan chuyên môn thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn. 
Hoàn thiện cơ chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức gắn với phân cấp đảm bảo cho công tác quản lý, sử dụng, quy hoạch, đề bạt và đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức có hiệu quả hơn đáp ứng đúng vị trí việc làm và phát huy được năng lực sở trường của công chức, viên chức; 

 Việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện: tổng số đơn vị trường học trên địa bàn huyện Tuần Giáo đầu năm 2021 là 64 đơn vị trường học, tuy nhiên, tính từ đầu năm 2021 đến nay,  UBND huyện thực hiện sáp nhập từ 04 đơn vị trường học xuống còn 02 đơn vị trường học (giảm 02 trường học), cụ thể: Sáp nhập Trường Tiểu học Chiềng Sinh với trường TH Ban Mai; Trường TH Nà Sáy sáp nhập với Trường THCS Nà Sáy, như vậy tính đến 31/8/2021 giảm từ 64 đơn vị xuống còn 62 đơn vị sự nghiệp Giáo dục& Đào tạo.
- Biên chế công chức: Số biên chế hiện có mặt tại thời điểm 31/8/2021 là 84 người; biên chế được tỉnh giao đầu năm 2021 là 97 biên chế. 

- Số lượng người làm việc hiện có tại thời điểm 31/8/2021 là 1.862 người (sự nghiệp giáo dục 1.780 người; sự  nghiệp khác 82 người); số lượng người làm việc được tỉnh giao đầu năm 2021 là 1.994 người (sự nghiệp khác 87; sự nghiệp giáo dục 1.907).

Từ đầu năm 2021 đến nay, số lượng cấp phó tại các quan, đơn vị  trên địa bàn huyện đảm bảo theo quy định.
V. XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CBCCVC

1. Kết quả
- Quy trình, thủ tục bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức;

Bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý được UBND huyện thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy định
 đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục, đồng thời Căn cứ vào nhu cầu công việc, yêu cầu nhiệm vụ thực hiện bổ nhiệm công chức, viên chức có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu về phẩm chất, chính trị, đạo đức lối sống. 
Kết quả: tính đến thời điểm 31/8/2021, UBND huyện thực hiện bổ nhiệm 12 công chức, viên chức (04 công chức, 04 viên chức sự nghiệp khác, 04 viên chức giáo dục). 

- Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm:

Hàng năm, UBND huyện đã xây dựng Đề án vị trí việc làm cơ cấu ngạch công chức, Đề án vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp viên chức đảm bảo số lượng vị trí việc làm, ngạch, chức danh nghề nghiệp theo quy định
.

- Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức, tuyển dụng viên chức;

Công tác tuyển dụng công chức, viên chức được thực hiện đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Công tác tuyển dụng đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, thực hiện tuyển dụng theo hình thức xét tuyển đảm bảo đúng các quy định hiện hành. Kết quả: Năm 2021, UBND huyện thực hiện tuyển dụng được 03 công chức cấp xã, tuyển dụng 04 công chức huyện (tuyển dụng đặc biệt theo hình thức tiếp nhận viên chức thành công chức) và tuyển dụng 65 viên chức sự nghiệp giáo dục.
- Thực hiện quy định về đánh giá, phân loại CBCCVC;

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP, ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Hàng năm, UBND huyện ban hành hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và hiên nay đã xây dựng dự thảo quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức đang xin ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn.
- Tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; báo cáo cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật.

+ UBND huyện ban hành Quyết định số 1211/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước, UBND các xã, thị trấn các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện Tuần Giáo với 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm, chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử, trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống; xây dựng tập thể đoàn kết; giúp đỡ, phối hợp tốt trong giải quyết công việc; tuân thủ kỷ luật phát ngôn. Các cơ quan, đơn vị xây dựng nội quy, quy chế về thực hiện văn hóa công sở và niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị mình.
+ Kỷ luật: UBND huyện thực hiện xử lý kỷ luật đối với 02 viên chức.
- Thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CBCCVC và CBCC cấp xã;

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi công vụ, góp phần thực hiện thành công CCHC, cải cách công vụ
. UBND huyện đã cử 05 công chức, viên chức cấp huyện, 08 công chức cấp xã tham gia đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn (đạt 70% kế hoạch).

- Thực trạng số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tính đến thời điểm kiểm tra: Tổng số CBCC cấp xã là 361 người (Cán bộ 174 người; công chức 187 người). Trong đó:

+ Trình độ chuyên môn: Đại học là 175; Cao đẳng là 31; Trung cấp là 130; Sơ cấp là 24. 

+ Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp 04; Trung cấp 220.

+ Trình độ Quản lý Nhà nước: Chuyên viên Chính 02; Chuyên viên 95.

Việc chuyển đổi vị trí công tác huyện chưa thực hiện được do chưa có Văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành theo khoản 1 điều 36 của Nghị định 59/2019/NĐ-CP.
VI. CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG
1. Kết quả

UBND huyện thực hiện cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính theo quy định
, đồng thời giao quyền tự chủ cho 100% cơ quan, đơn vị quản lý hành chính thuộc đối tượng giao quyền tự chủ; thường xuyên đánh giá, phân loại các đơn vị sự nghiệp công lập để quyết định giao quyền tự chủ đảm bảo sát với tình hình thu, chi của đơn vị. Hiện nay, trong 75 đơn vị sự nghiệp công lập thì có 02 đơn vị tự chủ một phần kinh phí hoạt động
. 
Thực hiện công khai thu, chi tài chính; công khai dự toán; quyết toán nguồn kinh phí; quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế quản lý và sử dụng tài sản công tại các đơn vị đúng theo quy định
. Đồng thời thực hiện các quy định về quản lý tài sản công đúng theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 
.

2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp
a. Tồn tại, hạn chế

Do số lượng đơn vị sự nghiệp công ngân sách hỗ trợ toàn bộ kinh phí hoạt động chiếm tỷ lệ cao; vẫn còn có đơn vị chưa chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao dự toán từ đầu năm, dẫn đến số dư kinh phí chuyển nguồn cuối năm còn nhiều, điều này làm giảm hiệu quả sử dụng vốn NSNN.
b.  Nguyên nhân
- Một số đơn vị được giao tự chủ chưa chủ động trong quản lý và sử dụng nguồn thu, chi của đơn vị.
- Một số văn bản của cấp có thẩm quyền có tính chất quy định chung, chưa cụ thể, chi tiết.
c. Giải pháp khắc phục

- Đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị.
- Nâng cao chất lượng công tác lập dự toán để nhằm hạn chế tình trạng các đơn vị lập dự toán ngân sách không sát với nhu cầu và hạn chế tối đa số dư kinh phí chuyển nguồn cuối năm ngân sách.

VII. HIỆN ĐẠI HÓA NỀN HÀNH CHÍNH

1. Thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Thực hiện quy định về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích

a) Ban hành các Văn bản về ứng dụng CNTT năm 2021

Tiếp tục đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác CCHC; triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021 của UBND tỉnh Điện Biên; UBND huyện Tuần Giáo ban hành Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 21/12/2020 về Ứng dụng Công nghệ thông tin, đảm bảo An toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước huyện Tuần Giáo năm 2021; Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 07/01/2021 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng huyện Tuần Giáo giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 100/KH-UBND, ngày 30/6/ 2020 của UBND huyện Tuần Giáo về việc phát triển lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2021; Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 28/5/2021 về Số hóa kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện Tuần Giáo giai đoạn 2021-2025; Công văn số 33/VHTT-CNTT ngày 15/3/2021 về tiếp tục đẩy mạnh việc sử dụng hòm thư điện tử công vụ @dienbien.gov.vn trong trao đổi công việc của cán bộ, công chức trên địa bàn huyện Tuần Giáo; Công văn số 88/CV-VHTT ngày 23/7/2021 về việc tăng cường ứng dụng CNTT trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Tuần Giáo…
Cổng thông tin điện tử của huyện: thường xuyên cập nhật các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo điều hành, báo cáo, các thông báo, giấy mời của UBND huyện; nội dung giới thiệu về tổ chức bộ máy của HĐND và UBND, các phòng ban chuyên môn thuộc huyện; thông tin tuyển dụng công chức, viên chức; Lịch làm việc và quy chế tiếp công dân; một số văn bản quy phạm pháp luật; hướng dẫn TTHC thuộc phạm vi quản lý, kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo và các tin, bài phản ánh các hoạt động trên các lĩnh vực chính trị - kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng -an ninh. Hệ thống phòng họp trực tuyến tiếp tục được duy trì, hoạt động ổn định, cơ bản đã đáp ứng tốt về trang thiết bị, điều kiện ánh sáng, đường truyền, đảm bảo phục vụ tốt cho các cuộc họp trực tuyến do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức. Về Phần mềm quản lý văn bản điều hành TD-office: tiếp tục duy trì áp dụng có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản điều hành TD-office cho các cơ quan, đơn vị: 19 xã, thị trấn; 100% văn bản đi được phát hành dưới dạng điện tử qua phần mềm quản lý văn bản điều hành TD-office, tất cả đều được số hóa, lưu trữ, luân chuyển, xử lý trên phần mềm E-office.

Về chữ ký số: UBND huyện ban hành kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 05/01/2020 về tập huấn sử dụng chữ ký số, giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công của tỉnh năm 2021 trên địa bàn huyện; Văn bản số 1515/UBND-VP ngày 9/12/2020 về việc đôn đốc sử dụng chữ ký số trên hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc (TD Office) huyện; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ; thực hiện số hóa văn bản đi, đến theo đúng quy định hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông, tiếp tục thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử và lập hồ sơ điện tử trên môi trường mạng. Đến nay Huyện Tuần Giáo đã tiếp nhận 292 chứng thư số chuyên dùng và bàn giao cho cơ quan, tổ chức, cá nhân gồm (61 chứng thư số cơ quan, tổ chức và 231 chứng thư số cá nhân). 

Về thư điện tử công vụ: UBND huyện thường xuyên theo dõi, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị trao đổi công việc qua mạng bằng hòm thư công vụ mail@dienbien.gov.vn, UBND các xã, thị trấn còn sử dụng gmail không chính thức trong trao đổi văn bản. Do đó, hệ thống thư điện tử công vụ của các cơ quan, đơn vị và cá nhân được sử dụng thường xuyên. Phòng Văn hóa và Thông tin đã tham mưu cho UBND huyện ban hành văn bản số 33/VHTT-CNTT ngày 15/3/2021 về Tiếp tục đẩy mạnh việc sử dụng hòm thư điện tử công vụ @dienbien.gov.vn trong trao đổi công việc của cán bộ, công chức trên địa bàn huyện Tuần Giáo.
Việc thực hiện chế độ báo cáo kết quả UDCNTT trên địa bàn được thực hiện thường xuyên định kỳ và đột xuất theo hướng dẫn của sở Thông tin và Truyền thông (Báo cáo số 68/BC-VHTT ngày 09/6/2021 về Kết quả Công tác UDCNTT, Thông tin và Truyền thông huyện Tuần Giáo 6 tháng đầu năm 2021; Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021).

b) Việc triển khai, sử dụng phần mềm quản lý văn bản; ứng dụng chữ ký số trong gửi nhận văn bản điện tử: 

100% các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, UBND các xã, thị trấn thực hiện việc gửi, nhận, ký số văn bản trên hệ thống Quản lý văn bản của huyện, trong đó:

+ Tổng số văn bản đã gửi: 14.112 (trừ văn bản mật) (cấp huyện: 8.546; cấp xã: 5.566);

+ Tổng số văn bản đã gửi đi trên hệ thống TD Office (trừ văn bản mật): 13.400 (cấp huyện 8.402; cấp xã: 4.998) đạt tỷ lệ 94,95% (cấp huyện đạt: 98,32%; cấp xã đạt: 89,8%);

+ Tổng số văn bản phát hành: 14.112 (trừ văn bản mật) (cấp huyện: 8.546; cấp xã: 5.566);

+ Tổng số văn bản phát hành dưới dạng điện tử: 14.112 (cấp huyện: 8.546; cấp xã: 5.566);

+ Tỷ lệ văn bản phát hành dưới dạng điện tử: 14.112/14.112 = 100%;

+ Tổng số văn bản ký số:  12.754 (cấp huyện: 8.129; cấp xã: 4.616)  đạt tỷ lệ 90,31 % (cấp huyện đạt: 95,12%; cấp xã đạt: 82,93%);

c) Kết quả triển khai, nhận, giải quyết TTHC của huyện trên Hệ thống một cửa, Cổng dịch vụ công trực tuyến từ 01/01/2021 đến 01/9/2021)

- Tỷ lệ hồ sơ TTHC được thực hiện thông qua Hệ thống:

+ Tổng số hồ sơ TTHC tiếp nhận giải quyết:  32.798 (cấp huyện: 1.799; cấp xã: 30.999);
+ Tổng số hồ sơ TTHC được giải quyết qua hệ thống: 5.642 (cấp huyện: 1.799, cấp xã: 3.843)  đạt tỷ lệ: 17,23 % (cấp huyện: 100%; cấp xã: 12,4 %)

- Tỷ lệ TTHC thuộc thẩm quyền được quy định thực hiện giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4: 50% trở lên 
.
+ Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết: 297.
+ Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết mức độ 3,4 cung cấp trên cổng dịch vụ công: 59.
+ Tỷ lệ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết mức độ 3,4 cung cấp trên cổng dịch vụ công: 59/297 = 19,86 %;

- Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia: Đạt từ 50% trở lên.
+ Tổng số TTHC mức độ 3,4 thuộc thẩm quyền cung cấp trên cổng dịch vụ công: 59.
+ Cung cấp trên cổng DVC quốc gia: 

- Tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ trong năm:

+ Tổng số TTHC mức độ 3,4: 59 (mức độ 3: 17, mức độ 4: 42);

+ Tổng số TTHC mức độ 3,4 phát sinh hồ sơ:  16  (mức độ 4: 8; mức độ 3: 8);

+ Tỷ lệ TTHC mức độ 3,4 phát sinh hồ sơ: 8/59= 13,6 %;

- Tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 3:

+ Tổng số hồ sơ TTHC mức độ 3 tiếp nhận:   1.775

+ Tổng số hồ sơ TTHC mức độ 3 được giải quyết trực tuyến: 1.775

+ Tỷ lệ hồ sơ TTHC mức độ 3 được giải quyết trực tuyến: 1.775/1.775 = 100%

- Tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 4. 

+ Tổng số hồ sơ TTHC mức độ 4 tiếp nhận:  493

+ Tổng số hồ sơ TTHC mức độ 4 được giải quyết trực tuyến: 493

+ Tỷ lệ hồ sơ TTHC mức độ 4 được giải quyết trực tuyến: 493/493 =100%

d) Thực hiện quy định về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích 

- Tỷ lệ TTHC đã triển khai có phát sinh hồ sơ tiếp nhận hoặc trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021: 1,12% (371/32.963 hồ sơ).
- Tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận qua dịch vụ BCCI năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021: 06/32.963 hồ sơ.
- Tỷ lệ kết quả giải quyết TTHC được trả qua dịch vụ BCCI năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021: 1,11% ( 365/32.963 hồ sơ ).
2. Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã

Ban hành Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 25/6/2021 của UBND huyện Tuần Giáo về việc duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; Quyết định số 1978/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 của UBND huyện Tuần Giáo về việc phê duyệt dự toán kinh phí để duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2021.

3. Sự tuân thủ các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 

Phạm vi áp dụng của Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 là toàn bộ các hoạt động liên quan đến việc giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền của UBND huyện và giải quyết các công việc nội bộ khác không liên quan đến TTHC. 
Số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện đến thời điểm kiểm tra đánh giá: 297 thủ tục.
Số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã đến thời điểm kiểm tra đánh giá: 155 thủ tục/ xã
4. Việc tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg  
Trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, UBND huyện Tuần Giáo đã thường xuyên quan  tâm chỉ đạo cơ quan chủ trì và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện nghiêm túc việc xây dựng, áp dụng  và duy trì HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đảm bảo theo quy định.

Đến tháng 6 năm 2020, 100% các cơ quan chuyên môn cấp huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã thực hiện thành công việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng đối với tất cả TTHC thuộc thẩm quyền quản lý, được công bố theo quy định của pháp luật, phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào việc áp dụng HTQLCL phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001.

3. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp
a.Tồn tại hạn chế

Tỷ lệ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích còn thấp.

b. Nguyên nhân

- Thủ trưởng một số cơ quan đơn vị có TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích chưa thực sự hiểu rõ được tầm quan trọng của việc thực hiện TTHC đo đó chưa có các chỉ đạo sát sao để thực hiện giải quyết TTHC qua dịch vụ công mức độ 3, 4.

- Do thói quen dùng giấy tờ, trình độ, điều kiện sử dụng thiết bị công nghệ thông tin của dân còn hạn chế gây khó khăn không nhỏ trong việc tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến;
c. Giải pháp

Nâng cao tỷ lệ giải quyết  TTHC trực tuyến mức độ 3,4 có phát sinh hồ sơ trong năm phấn đấu đạt 50% trở lên, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.
Tăng cường tuyên truyền, phổ biến về lợi ích và hiệu quả của việc giải quyết TTHC qua DVBCCI, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, sử dụng dịch vụ, phối hợp Bưu điện huyện; tổ chức  hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ, công chức một cửa, ký kết hợp tác cung ứng dịch vụ bưu chính công ích về việc nhận, gửi hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích cho tổ chức, cá nhân đảm bảo tăng dần dịch vụ Bưu chính công ích trên địa bàn 19 xã, thị trấn.

Tổ chức hướng dẫn cho những bộ phận, cá nhân còn yếu về vận hành HTQLCL và cán bộ mới; Tiếp tục nghiên cứu và xây dựng bổ sung các quy trình mới vào HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
B. PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
I. PHÂN CẤP QLNN VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1. Kết quả
UBND huyện thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 của Hội đồng nhân dân và Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của UBND Về việc ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm % phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020
.
 
Đối với dự toán chi thường xuyên NSĐP bố trí đủ kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ đã ban hành, những nhiệm vụ quan trọng và những nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền quyết định. Lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề, vốn hỗ trợ nông nghiệp, miễn thu thủy lợi phí, sự nghiệp khoa học công nghệ, các chính sách an sinh xã hội giao bằng mức dự toán chi UBND tỉnh đã giao. Bố trí dự phòng ngân sách huyện và ngân sách xã bằng mức dự phòng đã được UBND tỉnh giao để chủ động thực hiện phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, các nhiệm vụ cần thiết cấp bách theo quy định.

Thực hiện tốt Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2021
.

2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp
a. Tồn tại, hạn chế

Năm 2021 giao định mức chi thường xuyên với mức từ 7,2 đến 22,5 triệu đồng/biên chế/năm (tùy theo đơn vị), nhưng do tình hình dịch bệnh và cả giá thị trường biến động tăng nên mặc dù các đơn vị đã cố gắng tiết kiệm tối đa cũng chỉ đáp ứng được tối thiểu yêu cầu hoạt động bình thường.

b. Nguyên nhân

Nguồn thu trên địa bàn của huyện hạn hẹp đáp ứng khoảng 5% tổng thu ngân sách địa phương. Một phần nữa là do định mức phân bổ dự toán chi hành chính của tỉnh cho huyện còn hạn chế nên dự toán huyện giao cho các đơn vị cũng chỉ đủ để chi cho con người và chi thường xuyên khác nên các đơn vị không tiết kiệm được.

c. Giải pháp khắc phục

Tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn của Nhà nước về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Tăng cường kỷ luật lao động và nâng cao năng suất, chất lượng lao động công việc được giao; bám sát các quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ đã ban hành và thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định, tiêu chuẩn, định mức theo quy định hiện hành.

Thực hành tiết kiệm trong mua sắm, sửa chữa trang thiết bị làm việc. Nâng cao năng lực sử dụng công nghệ thông tin, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra tình hình sử dụng kinh phí của các bộ phận trong đơn vị.

II. PHÂN CẤP QLNN VỀ ĐẤT ĐAI
1. Kết quả: 

Trên cơ sở quy định của pháp luật, sự Chỉ đạo của UBND tỉnh và các Sở  ngành, từ ngày 01/01/2021 đến 30/8/2021, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành nhằm thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng đất đai
; việc phân cấp quản lý nhà nước về đất đai được thực hiện theo Luật đất đai và các quy định của TW và của tỉnh.
2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

a. Tồn tại, hạn chế

Việc quản lý nhà nước về đất đai có nơi, có lúc vẫn còn có những hạn chế nhất định.

b. Nguyên nhân

- Việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành pháp luật về Tài nguyên và Môi trường theo phân cấp còn chưa kịp thời; Một số nội dung quy định của pháp luật Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện đạt hiệu quả chưa cao.

- Chính sách đất đai và các chính sách khác có liên quan đến đất đai chưa đồng bộ, có mặt không rõ ràng và đang còn biến động. Người dân có khả năng sản xuất nông nghiệp thì thiếu ruộng đất, ngược lại người có ruộng lại không có khả năng hoặc nhu cầu sản xuất, để đất đai hoang hóa hoặc sử dụng đất kém hiệu quả là một trong những nguyên nhân dẫn tới tranh chấp, khiếu nại về đất đai.

 - Trình độ dân trí của người dân về chính sách, pháp luật đất đai ở một số nơi còn hạn chế làm, do đó khi thực hiện các dự án thu hồi đất gặp nhiều khó khăn, kéo dài. Vẫn còn tồn tại các phong tục, tập quán truyền thống, hương ước, luật tục về đất đai, thiếu căn cứ pháp lý đang chi phối sinh hoạt kinh tế - xã hội. 

- Các loại đất chưa được đo đạc địa chính, chưa được quy hoạch chi tiết dẫn đến chưa thực hiện được việc quản lý đất đai đến từng thửa đất, chưa thực hiện được việc quản lý diện tích sử dụng các loại đất đến từng hộ gia đình miền núi, chưa thực hiện đầy đủ việc kê khai đăng ký sử dụng đất đai, chưa được chỉnh lý biến động kịp thời. 

- Tập quán canh tác sử dụng đất nông nghiệp trên nương luân canh dẫn tới ranh giới thửa đất không rõ ràng, không có mốc giới cụ thể, nguồn gốc sử dụng đất không rõ ràng là nguyên nhân sau xa dẫn tới tranh chấp đất đai. 

c. Giải pháp khắc phục 

- Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp đối với công chức địa chính cấp xã theo quy định. 

- Nâng cao việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật đất đai đến người dân nhằm nâng cao nhận thức về Luật đất đai. 

- Thực hiện triệt để vấn đề công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm ở các cấp đặc biệt là cấp xã. Phối kết hợp chặt chẽ với việc công khai quy hoạch ở các lĩnh vực khác như: xây dựng cơ sở hạ tầng có sử dụng đất, di dãn dân cư, quy hoạch sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, quy hoạch phát triển rừng. 

 - Làm tốt công tác giải quyết phản ánh kiến nghị, khiếu nại và tố cáo trong lĩnh vực đất đai, Tăng cường công tác kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai, cương quyết xử lý những hành vi, vi phạm pháp Luật đất đai. 

 - Từng bước xây dựng hoàn chỉnh bộ hồ sơ bản đồ địa chính cấp cơ sở trên địa bàn huyện, thực hiện công khai các trình tự, thủ tục giải phóng mặt bằng, các loại hồ sơ, chế độ chính sách về bồi thường tới người dân vùng bị ảnh hưởng của các công trình, dự án có sử dụng đất.

III. PHÂN CẤP QLNN VỀ CBCCVC
UBND huyện đang thực hiện theo phân cấp tại Quyết định 04/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh Điện Biên.

IV. PHÂN CẤP QLNN LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

1. Kế hoạch, công tác triển khai thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ trên địa bàn huyện

Từ đầu năm 2021 đến nay, UBND huyện Tuần Giáo đã triển khai nhiều văn bản để thực hiện lĩnh vực khoa học và công nghệ, như: ban hành Kế hoạch số 61/QĐ-UBND ngày 19/3/20210 của UBND huyện Tuần Giáo về việc tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng huyện Tuần Giáo năm 2021; Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 25/6/2021 của UBND huyện Tuần Giáo về việc duy trì áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tuần Giáo; Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2021 của UBND huyện Tuần Giáo về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học và Công nghệ huyện Tuần Giáo.

Tình hình sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN do UBND tỉnh cấp từ đầu năm 2021:

- Kinh phí phân bổ: 600.000.000 đồng (Quyết định số 2188/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2020 của UBND huyện Tuần Giáo về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021).

- Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2021: Tổ chức Cuộc thi sáng tạo Thanh Thiếu niên, Nhi đồng cấp huyện năm 2021: 31.311.000 đồng.

- Duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn năm 2021: 345.000.000 đồng (Theo Quyết định số 1978/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2021 của UBND huyện Tuần Giáo)
2. Tổ chức, triển khai hoạt động sáng kiến trên địa bàn cấp huyện
Từ đầu năm 2021 đến nay, UBND huyện công nhận 316 sáng kiến ngành Giáo dục và Đào tạo.
PHẦN III

KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Đề nghị Sở Nội vụ thường xuyên mở các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng giải quyết thủ tục hành chính cho công chức bộ phận một cửa của phòng ban và UBND các xã, đặc biệt là hướng dẫn, tuyên truyền được cho người dân làm quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến.


Trên đây là báo cáo Kết quả thực hiện công tác CCHC và Phân cấp quản lý Nhà nước tại các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện Tuần Giáo năm 2021 của UBND huyện Tuần Giáo./.

	Nơi nhận: 
- UBND tỉnh;

- Sở Nội vụ tỉnh;

- Đoàn kiểm tra số 3;

- Lãnh đạo UBND huyện Tuần Giáo;

- Thành viên BCĐ CCHC huyện Tuần Giáo;

- UBND các xã phường;

- Lưu VT, NV. 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Vũ Văn Đức


Dự thảo








� Quyết định số 1244/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 về việc thành lập Ban Chỉ đạo CCHC Nhà nước huyện Tuần Giáo giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1255/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo CCHC huyện Tuần Giáo giai đoạn 2016-2020; Văn bản số 810/UBND-NV ngày 31/5/2019 của UBND huyện về Phân công chủ trì phụ trách đối với các lĩnh vực, nhiệm vụ CCHC và trách nhiệm của tập thể, cá nhân với kết quả CCHC.


� Nhiệm vụ trong Kế hoạch bao gồm “Công tác Chỉ đạo Điều hành và 06 lĩnh vưc.(1). Cải cách thể chế; (2) CC TTHC,(3) Cải cách tổ chức bộ máy(4) Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC (5) Cải cách tài Chính công(6) Hiện Đại hóa nền hành chính”.


� Báo cáo số 124/BC-UBND ngày 08/3/2021 của UBND huyện Tuần Giáo về báo cáo Kết quả thực hiện công tác CCHC Quý I năm 2021 trên địa bàn huyện Tuần Giáo; Báo cáo số 384/BC-UBND ngày 11/6/2021 báo cáo Kết quả thực hiện công tác CCHC 06 tháng đầu năm 2021.


� Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 17/6/2021 của UBND huyện về Kiểm tra công tác CCHC và phân cấp quản lý tại các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, Thị trấn; Quyết định số 1300/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của UBND huyện về Thành lập Đoàn Kiểm tra công tác CCHC và phân cấp QLNN năm 2021; Thông báo số 95/TB-ĐKT ngày 28/6/2021 của cơ quan thường trực Đoàn kiểm tra huyện. 


� Báo caó số 113/BC-ĐKT ngày 01/8/2021 của Đoàn kiểm tra công tác CCHC và phân cấp quản lý Nhà nước năm 2021 tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; BC số 114/BC-ĐKT ngày 01/8/2021 của Đoàn kiểm tra CCHC &PCQLNN tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Tuần Giáo năm 2021.


� Hướng dẫn số 1491/HD-UBND ngày 02/12/2020 của UBND huyện về HD Đánh giá xếp loại chất lượng CBCC, VC trên địa bàn huyện Tuần Giáo.


� Ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 15/01/2021 về việc Kế hoạch tuyên truyền CCHC Nhà nước trên địa bàn huyện Tuần Giáo năm 2021; Triển khai Kế hoạch số 54/KH- STTTT ngày 13/01/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên về việc tuyên truyền CCHC nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. UBND huyện Tuần Giáo đã ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 19/01/2021 về tuyên truyền CCHC năm 2021; Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 23/6/ 2021 về tuyên truyền Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên địa bàn huyện.





� Công văn lấy ý kiến số 179/PGDĐT-TCCB ngày 15/3/2021 của phòng Giáo dục và Đào tạo về xin ý kiến tham gia dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Giáo dục và Đào tạo;Báo cáo tổng hợp, giải trình ý kiến tham gia đối với dự thảo văn bản QPPL số 69/BC-PGDĐT ngày 12/4/2021 của phòng Giáo dục và Đào tạo về tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Giáo dục và Đào tạo; Báo cáo thẩm định của Phòng Tư pháp số 141/BC-PTP ngày 23/8/2021 của Phòng Tư pháp về thẩm định Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Giáo dục và Đào tạo; Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định số 225/BC-PGDĐT ngày 24/8/2021 của phòng Giáo dục và Đào tạo về tiếp thu ý kiến thẩm định Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Giáo dục và Đào tạo; Tờ trình của cơ quan tham mưu trình UBND huyện (kèm theo dự thảo văn bản), Tờ trình số 650/TTr- PGDĐT ngày 24/8/2021 của phòng Giáo dục và Đào tạo về đề nghị UBND huyện ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Giáo dục và Đào tạo.


� Kết quả: Ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 05/01/2021 về  kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện Tuần Giáo;  Năm 2020 huyện đã thực hiện và báo cáo (Báo cáo số 48/BC-UBND ngày 14/01/2021 về kết quả tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền và rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2020). Năm 2021 chưa thực hiện; (Dự kiến thực hiện vào tháng 11/2021).


- Việc xử lý kết quả sau rà soát: Do không có văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những văn bản thông qua rà soát cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND huyện.


- Quyết định công bố danh mục văn bản hàng năm hết hiệu lực theo quy định tại Điều 157 Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật:


+ Năm 2020 đã thực hiện và ban hành Quyết định số 183/QĐ - UBND ngày 18/01/2021 về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo ban hành. 


+ Năm 2021 chưa thực hiện; Dự kiến thực hiện vào tháng 11/2021.


� ban hành Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 31/12/2020 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện;


� Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 05/8/2021 của UBND huyện Tuần Giáo về kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện; Quyết định số 1715/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND huyện Tuần Giáo về thành lập Đoàn kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện Tuần Giáo.( Dự kiến thực hiện kiểm tra vào cuối tháng 9/2021 vậy nên chưa có Báo cáo kết quả kiểm tra)


� Ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 08/02/2021 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021 trên địa bàn huyện Tuần Giáo; Công văn số 453/UBND-TP ngày 16/4/2021 về triển khai, sử dụng và xây dựng Hệ dữ liệu văn bản QPPL trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2021; Công văn số 772/UBND-TP ngày 26/5/2021 v/v sử dụng Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2021. Triển khai rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã ban hành có liên quan về theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2021; Báo cáo số 124/BC-PTP ngày 08/7/2021 về kết quả rà soát các văn bản QPPL có liên quan về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; về giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng; các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy.


� Ngày 07/6/2021, UBND huyện đã ban hành văn bản số 858/UBND-TP về  gửi tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.


� Ban hành Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 05/8/2021 của UBND huyện Tuần Giáo về kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện; Quyết định số 1715/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND huyện Tuần Giáo về thành lập Đoàn kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện Tuần Giáo.(Dự kiến thực hiện kiểm tra vào cuối tháng 9/2021 vậy nên chưa có Báo cáo kết quả kiểm tra). Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 04/8/2021 về khảo sát, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; về giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng; các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn huyện Tuần Giáo; Xây dựng 03 mẫu = 136 phiếu điều tra, khảo sát nhằm đánh giá khách quan, toàn diện công tác băn hành văn bản quản lý chỉ đạo triển khai thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, rừng; pháp luật về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn huyện; Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát số 145/BC-PTP ngày 30/8/2021 của phòng Tư pháp về kết quả khảo sát, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng; về các điều kiện an toàn phòng cháy trên địa bàn huyện Tuần Giáo.








� Tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC như: Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 05/01/2021 về việc kiểm soát TTHC năm 2021 trên địa bàn huyện Tuần Giáo; Kế hoạch số 19/KH-UBND, ngày 21/01/2021 về việc rà soát, đánh giá các TTHC năm 2021 trên địa bàn huyện Tuần Giáo; Kế hoạch số 21/KH-UBND, ngày 28/01/2021 Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC năm 2021; Công văn số 283/UBND-VP, ngày 15/3/2021 về việc gửi báo cáo công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử Quý I năm 2021 trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 855/UBND-VP, ngày 05/6/2021 về việc gửi Công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử năm Quý II năm 2021; Công văn số 1223/UBND-VP, ngày 03/8/2021 về việc Gửi kết quả rà soát, đánh giá và biểu mẫu rà soát, đánh giá TTHC năm 2021 trên địa bàn huyện Tuần Giáo; Công văn số 1399/UBND-VP, ngày 27/8/2021 về việc gửi Công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử năm Quý III năm 2021.


� Thực hiện Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh � HYPERLINK "http://hscv.dienbien.gov.vn/qlvb/VBdi.nsf/d7ca48df6a49e658472573e0000dfa5a/fc33bf70ca904d8247258379002e2afa?OpenDocument" �ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2021�.


� Báo cáo số 139/BC-UBND, ngày 19/3/2021 và báo cáo số 414/BC-UBND, ngày 20/6/2021 về việc gửi báo cáo công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử Quý I , II năm 2021 trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ.


�  Quyết định số 604/2016/QĐ-UBND ngày 08/8/2016 Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ huyện Tuần Giáo; QĐ số 101/2016/QĐ-UBND ngày 27/01/2016 của UBND huyện về Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Tuần Giáo; QĐ số 978/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND huyện về hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng NN&PTNT; QĐ số 1124/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của UBND huyện về hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của phòng LĐTB-XH; 





� Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 và Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; Quyết định số 1251-QĐ/TU ngày 23/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Điện Biên; Quy định 04-QĐi/HU ngày 12/12/2018 của Huyện ủy Tuần Giáo; theo thẩm quyền phân cấp tại Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy biên chế, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên.


� Căn cứ Nghị định số 62/2020/NĐ-CP, ngày 01/6/2020 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức; Căn cứ Nghị định 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; Căn cứ Quyết định số 2059/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Điện Biên; Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Điện Biên năm 2016


� Ban hành Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 30/10/2020 của UBND huyện Tuần Giáo về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 và (giai đoạn 2021 - 2025)


�Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí QLHC đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định 117/2013/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ:


� Số lượng cơ quan chuyên môn cấp huyện: 13 đơn vị. Số đơn vị được giao thực hiện tự chủ: 13 đơn vị. Số đơn vị đã xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ: 13 đơn vị; 100% đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đúng theo quy định.; Số lượng đơn vị thực hiện tự chủ cấp xã (Đơn vị đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ) là 19 đơn vị (18 xã, 01 thị trấn); 100% đơn vị Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập; Số đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và số đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên tăng thêm so với năm 2021: không có; Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện đúng quy định về việc phân phối kết quả tài chính hoặc sử dụng kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên trong năm: 01/77 đơn vị SNCL, đạt 0,013%


� Công khai dự toán ngân sách năm 2021 tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của UBND huyện Tuần Giáo về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021, Báo cáo số 76/BC-UBND ngày 23/02/2021 của UBND huyện Tuần Giáo về tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách năm 2021; Công khai Ngân sách NN Quý I-2021 tại Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 của UBND huyện Tuần Giáo; Công khai Ngân sách NN Quý 06 tháng-2021 tại Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của UBND huyện Tuần Giáo; Các cấp ngân sách đã thực hiện công khai ngân sách nhà nước theo quy định tại Thông tư 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai NSNN đối với các cấp ngân sách: Đã công khai dự toán ngân sách năm 2021 theo quy định tại thông tư 343/2016/TT-BTC.


� Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Văn bản số 231/UBND-TCKH ngày 01/02/2021 của UBND huyện Tuần Giáo về việc đăng ký danh mục tài sản mua sắm tập trung đợt 1 năm 2021; Báo cáo số 97/BC-UBND ngày 03/3/2021 của UBND huyện Tuần Giáo về tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2020;  Báo cáo số 111/BC-UBND ngày 08/03/2021 của UBND huyện Tuần Giáo về kết quả thực hiện việc mua sắm tài sản tập trung năm 2020; Văn bản số 433/UBND-TCKH ngày 14/4/2021 của UBND huyện Tuần Giáo về việc đăng ký bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng; Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 của UBND huyện Tuần Giáo về việc phê duyệt danh mục mua sắm tài sản, thiết bị năm 2021 cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn huyện Tuần Giáo; Văn bản số 97/UBND-TCKH ngày 24/6/2021 của UBND huyện Tuần Giáo về việc phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất là trụ sở làm việc mới của Kho bạc Nhà nước Tuần Giáo thuộc Kho bạc Nhà nước Điện Biên; Văn bản số 1197/UBND-TCKH ngày 30/7/2021 của UBND huyện Tuần Giáo về việc triển khai thực hiện Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ;Văn bản số 1145/UBND-TCKH ngày 23/7/2021 của UBND huyện Tuần Giáo về việc xử lý đối với tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Văn bản số 1206/UBND-TCKH ngày 02/8/2021 của UBND huyện Tuần Giáo về việc xử lý tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.





� Theo nghị quyết 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của chính phủ đạt từ 50% trở lên


� Ban hành Quyết định số 1780/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 về việc ban hành Hệ thống văn bản quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và đã gửi đến Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh để theo dõi, tổng hợp. Sau khi áp dụng HTQLCL  theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001, thường xuyên cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào HTQLCL.


� Kết quả:(1)Bước đầu tạo thói quen làm việc khoa học, nâng cao chất lượng xử lý công việc, đạt hiệu quả cao hơn thông qua việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình đã xây dựng khắc phục được tình trạng chậm trễ trong giải quyết công việc; (2) Việc tổ chức, thu thập, sắp xếp, lưu trữ các loại văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên, hồ sơ tài liệu được sắp xếp ngăn nắp và có hệ thống theo từng lĩnh vực công việc. (3)Thông qua áp dụng TCVN ISO, lãnh đạo đơn vị điều hành công việc có hiệu quả hơn nhờ thiết lập cơ chế giải quyết công việc rành mạch và thống nhất; Cán bộ, công chức được phân công trách nhiệm rõ ràng trong quá trình xử lý công việc, được đánh giá năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm khách quan hơn, thực hiện được trách nhiệm, quyền lợi của mình đúng nơi, đúng người có thẩm quyền phê duyệt. Cán bộ công chức được đào tạo, tập huấn nâng cao về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, được làm việc trong môi trường ngày càng tốt hơn; (4) Làm giảm đáng kể hiện tượng nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức. Các TTHC đều có quy trình xử lý công việc niêm yết công khai, minh bạch. Người dân đến cơ quan nhà nước được hướng dẫn tận tình, trả kết quả xử lý đúng hẹn. (5) Chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công được nâng cao, tạo được lòng tin và sự hài lòng của người dân.





� Giao dự toán thu, chi NSĐP năm 2021 đảm bảo đúng theo Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Điện Biên. Cụ thể: Đã bao gồm 10% tiết kiệm để thực hiện CCTL đến mức lương cơ sở 1.490.000 đồng là 9.875 triệu đồng và 10% tiết kiệm tăng thêm dành để thực hiện tăng lương cơ sở theo lộ trình năm 2021 là 300 triệu đồng;  Đã bố trí giao 10% số thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất huyện hưởng theo quy định tại chỉ thị 1474/CT-TT ngày 24/8/2011, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Phân bổ và giao dự toán chi đầu tư phát triển tuân thủ đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành.


� Ngày 27/01/2021 UBND huyện ban hành Quyết định số 237/QĐ-UBND của UBND huyện Tuần Giáo ban hành Quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2021.Báo cáo số 379/BC-UBND ngày 10/6/2021 của UBND huyện Tuần Giáo về việc đánh giá kết quả thực hiện quy định về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSĐP năm 2017; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020; (Tính đến thời điểm ngày 19/8/2021) Thu ngân sách Nhà nước trong tháng đạt 622.805,8 triệu đồng, đạt 91,1% dự toán; trong đó thu trên địa bàn đạt 30.970 triệu đồng, đạt 58,4% dự toán;  Chi ngân sách đạt 415.472,8 triệu đồng, đạt 60,8% dự toán.


� Văn bản số 611/UBND-TNMT ngày 12/5/2021 về việc triển khai Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ; Văn bản số 1253/UBND-TNMT về việc triển khai thực hiện Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Văn bản số 1152/UBND-TNMT ngày 24/7/2021 của UBND huyện Tuần Giáo về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Tuần Giáo…





